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Stl:10/CV-HDQT

Bdc Giang, ngdy 26 thdng 0l ndm 2024

nAo cAo riNs uiNu euAN TRI cONG ry
(Giai rloSn tir 0t/0U2023 d.Jn 3u12t2023)

Kinh grii: - Uy ban Chrmg khorin Nhd nu6c

- Sd Giao dlch Chrmg kho6n Hd N6i.

- T€n C6ng ty: C6ng ty C6 phAn phdn dam vd H6a ch6t Hd Bic
- Dla chi try sd chinh: Dudng Trdn Nguy6n HEn, phudng Tho Xuong,

Thdnh ph6 Bic Giang, tinh Bic Giang.

- Dign tho4i: 0204. 3854.538; Fax: 0204.3855.018; Email:
damhabac.vt@gmai l.com; Website: www.damhabac.com.vn

- Md Chrmg khorin: DHB

- MO hinh quan tri c6ng ty: Eai hQi <t6ng c6 d6ng, HQi ddng qu6n tr!,
Ban Ki6m so6t vd T6ng gi6m d6c.

- V6 vi6c thuc hi6n chric ning kiaim torlLn n6i b6: Chua thgc hiQn

I. HoSt tlQng cria Dai hQi Odng c6 O6ng

C6ng ty C6 phin PhAn tlqm vri Ho6 cn6t fta Bic d6 t6 chric hqp D4i h6i
tl6ng cO d6ng thuong ni6n vdo ngity 261412023 voi cilcnQi dung cp thi5 sau:

ea
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STT
s6 ngn;

quy6uquy5t
il!nh

ngiy NQi dung

O2NQ-DHECD 26/4/2023

Th6ng qua 86o c6o cua H6i <l6ng quan tri v6 k6t
quA thuc hi6n nhi6m vu n6.m 2022; phuong
hudng, nhi6m vr; nirn 2023;

Th6ng qua Brio ciio cta T6ng giam d6c vd KCt
qud san xuAt kinh doanh ndm 2022, nhi6m vu
tong tam ntun 2023;

Th6ng qua Biio c6o tdi chinh nirm 2022 di duoc
ki6m torln;

Th6ng qua Biio c6o k6t quA hoat d6ng cria Ban
Ki6m sorit nim 2022, nlttQm vu ndm 2023;

Th6ng qua lua chon tlcrn vi ki6m toan brio crio tdi

I
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STT
si6 xg4

quy5tlquy6t
itinh

ngery N6i dung

chinh nim 2023;

- Th6ng qua Kii hoach SXKD ndm2023;

- Th6ng qua vi6c chi tri tht lao cua HQi ddng
quan tri (HEQT) vd Ban Ki6m so6t (BKS) nam
2023;

II. HOi tl6ng quin tri
l. Th6ng tin vd thirnh vi6n HQi tldng quin tr!

STT
Thirnh vi6n HDQT

Chircvql(thdnh
viAn HDQT iIQc

Qp, TWDQT
khing iliiu hdnh)

Ngny bit ilAu/kh6ng
cdn lir thirnh vi6n

HDQT/HDQT tIQc l$p

Ngny b6

nhiQm

Ngiry miSn

nhiQm

I Ong Nguy6n Vdn Thi€u Cht tich HDQT 27/4/2021

2 6ng Nguy6n Dric Ninh TVHDQT 2714/2021

3 Ong Ph4m Vdn Trung TVHDQT 27/41202r

4 Ong Nguy6n Vdn Dfrng 27 /4t2021

5 Ong Nguy6n Phirng Hung
TVHDQT khdng

di6u hdnh
27 /4/2021
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2. C6c cuQc hgp HDQT

Trong n6m 2O23,HO| d6ng quin tr! C6ng ty C6 phAn phdn dam vd Ho6
ch6t Ud Bic <H t6 chric 12 phi6n hgp dinh k!, cr,r th6 nhu sau:

STT
Thirnh vi6n HDQT

si6 nutii nqp
HDQT

tham dg

Lf do

kh6ng tham
du hqp

I 6ng Nguy6n Vin ThiQu t2lt2 100o/o

2 Ong Nguy6n Dric Ninh t2/12 100%

3 Ong Pham Vdn Trung t2n2 t00%

4 Ong Nguy6n Vdn Dfrng t2/12 100%

2

TVHDQT

Tf lQ tham
d,l hSp



STT
Thinh vi6n HDQT

sii nu6i nqp
HDQT

tham dr;

Tf lQ tham
du hgp

Lf do
kh6ng tham

du hgp

Ong Nguy6n Phtrng Hmg tUt2 100%

3. Hqt tlQng gi6m s6t cta HDQT a5i v.fi Ban tlidu hinh
Trong nim 2023, cdngt5c didu hdnh cira Ban T6ng girim d6c d6 thEc

hiQn dtng theo nghi quyet crla Dai h6i tl6ng c6 d6ng vd cta HQi d6ng quan tri
tI6 d€ ra, tu6n thri quy dinh cta ph6p lu4t, Di6u l€ vd cric quy chfi, qu), dinh
cria C6ng ty; trong thgc hiQn nhiQm W lu6n th6 hiQn tinh than tr6ch nhiem
cao, tinh ndng d6ng sring tpo, dodn kiSt ph6n d5u vuot qua kh6 khnn dti il4t
dugc kllt qui cao nh6t, cp th6:

- Ban T6ng gi6m d6c 116 dua ra c6c co ch6, chinh s6ch kinh doanh, thi
truong hqp lf.

- S6n phAm cira C6ng ty lu6n 6n ttinh vd c6 ch6t lugng cao, dugc ngudi
si dqng trong vA ngodi nudc tin dtng.

- Vi€c tri6n khai c6c nghi quytit, quy6t dinh cta H6i d6ng quin trf rlugc
Ban T6ng girlm dric thgc hi6n nghi6m t[c.

- Tinh hinh tdi chinh, c6c khoin chi phi duoc Ban T6ng girim di5c ki6m
so6t t6t, kh6ng <16 x6y ra thi6t hai cho C6ng ty.

- Thuc hiQn t6t chinh s6ch tidn luong, thu&ng vd quan t6m diln doi s6ng
nhi6u mit cho ngudi lao tl6ng; m6i trudng ldm vi6c cta ngudi lao d6ng

p tuc dugc cai thien.

4. Ho4t tlQng cta crlc ti6u ban thuQc HQi ttdng quin: Kh6ng c6

5. C6c Nghi quy6UquySt tlinh cta HQi ttdng quin tri:

ve

tic

STT Ngnv N6i dung
rirc
th6ng
qua

I. Nghlquy6t

rSINQ-HDQT 16102t2023

Th5ng nh6t S6 nhiem c6 thoi han 6ng
Nguy6n Dinh Hdng, Girim d6c xudng T4o
khi ki6m Tru&ng phdng Ky thuat Ban euan
lf Dr,r 6n Cdi t4o - Md r6ng NhA m6y ph6n

d4m HA Bic git chfc vu ph6 T6ng gi6m
<Iiic C6ng ty c6 ph6n ph6n dam va HOa ctr6t

100%

J
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C6 vi€c dQt

xu6t, da xin
phdp ving

m+t

i6 xgni quy6u

Quydt apn
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STT
Quy6t alnn

Nghi quy6t/
Ngiv NQi dung

ry te

thdng
qua

Hd Bdc.

2 ITNQ.HDQT t6/0212023

l. Th6ng qua K6 hoach SXKD fim2023.
2. Phd duy6t quyet torin quy tidn luong thuc
hi6n cria nguoi lao d6ng vd Qu! ti6n luong,
thtr lao thlrc hi6n cria Nguoi quan lf C6ng
ty nFm2022.

3. Th6ng nh6t ean hanh Quy ch6 lua chgn
don vi sta chta thi6t bi.

4. V6 viQc lga chgn <lon vi cung cAp dich vp
T6 chric sg ki6n, Tour thtrm quan, hoc tAp,

du lich ctia C6ng ty.

5. Vd chri truong b6 nhiQm lai Girim d6c
xu&ng Am6niic.

6. Vd quy ho4ch c6n bQ lanh dao c6p C6ng
ty giai d,o4n 2026-203 1.

100%

) 26NQ-HDQT 28/2/2023

1. Th6ng nhdt sria dOi, b6 sung Quy ch6 b6i
dudng clQc hai bang hiQn vqt cho nguoi lao
<lQng ldm vi0c tai cdc cuong vi trong C6ng
ty.

2. Th6ng nn6t f6 hoach t6 chtc DHDCD
thuong ni6n ndm 2023.

3. Th6ng nh6t sria d6i, bO sung Quy chti
quan lf brin hang.

100%

28/2/2023 100%

5 35ArQ-HDQT 04/4t2023

l. Th6ng qua k6 hoach SX- KD quy II nIm

2. Vd KC ho4ch t6 chuc DHDCD thudng

2023

ni6n ndm 2023.

100%

6 42NQ-HDQr 30/s/2023

l. Giao nhi6m vp cho 6ng Nguy6n Dinh
Hdng, Ph6 T6ng girim tl6c ki6m Trudng
phdng KTSX k6 tu ngny il/6t2023 (thay
6ng Chu Anh Dtng nghi ch6 dO) d6n khi b6
nhiQm Trudng phdng KTSX.

2. Th6ng nhdt gan hanh euy chii quan lf
mua sdm vAt tu, hang hori vd dich vu.

100%

)l

)

N
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4 27NQ-HDQT

Th6ng nh6t ngdy ttdng kj cu6i ctng lip
danh srich c6 d6ng c6 quydn tham du D4i
hQi d6ng cii d6ng thudmg ni6n ndn202j lit
ngiry 27/3/2023.



STT
ii Ngtrl quy6tl
QuySt dinn

Ngnv NQi dung
Ti IQ

th6ng
qua

7 44NQ-HDQr 30/5t2023

ChAp thufn chtr truong v6 c6ng t6c crin b6:

l. 6ng Nguy6n Einh H6ng, Ph6 T6ng gi6m
d5c th6i ki6m nhi6m Gi6rn d6c xuong Tao
khi k6 tungdy 0l/612023.

2. Giao nhiQm vu cho 6ng Doan euang
Hung, Ph6 gi6m d6c xudng Tao kAi php
tr6ch xudng Tao khi k€ tri ngdy 0l/612023.

100%

6rNQ-HDQT 29/6/2023

l. Th6ng qua k6 hoach SX- KD quf III nim
2023.

2. Th6ng nhAt ban hanh c6c quy ch6:

- Quy chd quan If Oi ch(nh

- Quy chr! quan l1i no

- Quy chti quan lf tdi san c6 dinh

- Quy ch6 chi ti6u nQi bQ

- Quy chi! quan lf crin bQ cta C6ng ty

- Quy ch6 quan lf Ngudi it4i diQn phAn v6n
cria C6ng ty ddu u tai doanh nghiQp khric

- Quy ch6 quan lj tht lao, tiAn thuong d6i
v6i Nguoi dai diQn ph6n v6n cta C6ng ty
tham gia HQi ddng quan tri, Nguoi lao tt6ng
cria C6ng ty duoc C6ng ty tl€ cri vd tham
gia Ban ki6m soiir tai doanh nghiQp khric.

- Quy <linh mric du trir t6n kho t6i da var tu

100%

9 74NQ-HDQr 13/7t2023

l. Th6ng ntrdt fiqn toan HQi d6ng thanh lf,
nhuqng b6n tai sa,n c6 dinh

2. Thting nhdt ban hirnh cric quy ch6:

- Quy chii xdy dmg, quan lf, st dung cric

Quf do crin bQ c6ng nh6n vi6n C6ng ty
d6ng g6p;

- Quy chii trd luong <I6i voi Nguoi lao clQng
C6ng ty;

- Quy ch6 trA luong, thtr lao diii voi Ngudi
quan lj C6ng ty;

- Quy ch6 quan lj dodn di c6ng tiic nu6c
ngoai vd dodn nu6c ngodi vdo ldm viOc tai
C6ng ty;

- Quy cht! quan lj dg rin ddu tu x6y drmg;

100%
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STT
Quy6t alnn

Nghi quy6t/
Ngiv NQi dung

ri le

th6ng
qua

c6ng t6c vdn thu, luu trt;
- Quy chi! Tuy6n dung, ddo t4o, b6i duO,ng,

ndng bdc luong.

2. Thiing nh6t thanh lfp T6 d6u thiu trong
linh vyc diu tu, sta chta c6ng trinh ki6n
truc

3. Ph6 duyQt du to:i.n chi phi hp dtr toAn g6i
thdu vd kC hoach lua chon nhi thAu giai
doan chuAn bi tIAu tu - Dg rin rliu tu x6y
dUng H0 th6ng nghidn drl v6i ld hoi Xudng
Nhiet.

4. Phd duyQt k6 hoqch lga chgn nhd tu vdLn

l{p dU torin g6i thAu vd k6 ho4ch lya chgn
nhd thAu giai do4n chuin b! <Idu tu - DU rln
tliu tu x6y dUng H€ thiing nghidn dri v6i ld
hoi Xuong NhiQt.

- Quy

l0 87AJQ-HDQT 27/7t2023

l. Chip thu6n cht truong vd c6ng tric crin
bg, cu th6 nhu sau:

Giao nhi6m vu cho 6ng Thdn VAn Nghi, ph6

Girim d6c xuong NhiQt phU tnich xudng
Nhi€t kti tu ngiy OttS/2023 (thay 6ng
Hoang Vdn HuQ ch6m dut hqp d6ng lao
d0ng).

2. Th6ng qua ciic n6i dung cta hqp ddng
mua biin san phAm nim 2023 voi C6ng ty
CO phin khi ho6 ldng Hi Bic.

3. Th6ng nh6t ban hanh Quy chti titip c6ng
dan.

100%

ll eTNQ-HDQr 11/8t2023 Vd viQc phd duyQt doan di c6ng tec chdu Au 100%

t2 l00NQ-HDQr 11/8t2023

1. Th6ng nhdt dAnh gi6, xtlp lo4i c6ng tdc
Ngu<ri quAn lf doanh nghidp nnm 2022.

2. Th6ng nhAt ban hinh chrlc ndng, nhi6m
vU, quydn han cric don vi truc thu6c C6ng
ty.

100%

I3 lO5NQ-HDQT 05/10t2023

l. Th6ng qua k6 hoach SX- KD quf IV nim
2023

2. Th6ng nh6t ban hdnh euy ch6 xri lf kj
luat d6i v6i ngu<ri di6u hinh doanh nghiQp.

100%
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5 Nghl quy6tl

QuySt ainh
Ngi,y NQi dung

ri te

th6ng
qua

3. Th6ng nhdt nring bdc luong
L6 Anh TudLn - K6 tori.Ln tru&ng C6ng ty.

4. Th6ng nh6t thanh li 10 tai san c6 dinh.

i voi 6ng

t4 1l3NQ-HDQr 2011U2023

l. Thiing nh6t mQt s6 n6i dung vd c6ng tric

nh6n su.

2. Thiing nh6t ban hanh chric ndng, nhiQm:,v1. quy€n h4n c6c tlon vi truc thuQc C6ng
ty, cu thii:

- Ban hdnh chric ning, nhiQm vU, quydn hAn

phdng K6 ho4ch vd Diu tu;

- Ban hAnh chirc ning, nhiQm vu, quy6n han

phdng Co khi vd XAy drmg.

100%

15 l26NQ-HDQT 291t212023

l. Ph6 duyQt k6 hoach m,ra sim vit tu, hang

h6a vd dich vt ndm 2024

2. Th6ng ntrdt chri truong b6 nhiQm Girim
d6c xudng Do ludng TU dQng ho6 tu nguiin
nh6n su t4i C6ng ty, trong danh sdch quy
ho4ch cria C6ng ty.

3. Thting ntr6t titip tsc hqp t6c vd kf hqp
tl6ng hqp t6c kinh doanh voi C6ng ty
TNHH Ruou - Nu6c gidi kh6t HaBa theo
phuong thtic g6p v5n beng tai san ddy
chuyAn nuoc tinh khiiit kh6ng hinh thanh
ph6p nh6n m6i.

4. Vd c6ng t6c dAu tu

- Ph6 duyQt Dg torin g6i thAu cung c6p dich
vu tu v6n thAm tra Bdo c6o kinh t6 ky thuet
- DU 6n <tAu tu HQ th5ng Robot xtip bao

Ur6;

- Phd duyQt kt5 hoach lua chgn nhd thAu g6i
thiu cung cdp dich vg tu v6n thdm tra 86o
crio kinh t6 ky thuar - Du rin dAu tu HQ

th6ng Robot x6p bao Ur€.

5. Th6ng nh6t chi cho nguoi lao d6ng vd
hach torin vdo chi phi SX-KD nAm 2024
nhdn dip c6c ngdy 16 t6t.

100%

I. Qu,'-Gt tlinh

I 0l/QD-HDQT 04/01t2023 Quydt <tinh ph6 duyQt B0 dlnh mtc ky thuat 100%
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;6 xgtrl quy6tl
guy6t dinh

Ngi,y NQi dung
ri re

th6ng
qua

chinh thric nim 2023, tam thdi ndm 2024

2 05/QD-HDQT 09t0U2023
Quy6t ainn chi nhAn dip c6c ngdy 16, ttlt cho

NguM lao dQng vi hach torin vAo chi phi

san xuit kinh doanh nlm 2023.

100%

J O6/QD-HDQT 091012023 Quy ch6 quan lf c6ng t6c sta chta tdi sdn
,,-..

co dlnn.
t00%

4 I6/QD-HDQT t6t02t2023

quytit ai*r nO *rigm c6 thoi han 6ng

Nguy6n Dinh H6ng, Girim diSc xudng T4o

khi ki6m Trunng phdng Kg thuQt Ban Quan
lj Dg aLn CAi tao - Mo r6ng Nhd m6y PhAn

dam Hd Bic git chuc 4r Ph6 T6ng girtun

tl6c C6ng ty c6 phAn PhAn <14m vA H6a chAt

Hd Bic.

t00%

5 l8/QD-HDQT

Quy6t dinh Ph8 duyQt quy6t toan QuI tidn
luong thgc hiQn cria ngucri lao dQng vd Qu!
tidn luong, thir lao thr,rc hi€n cta Nguoi
quan lf C6ng ty nim 2022.

100%

6 l9lQD-HDQr 20/02t2023
Quy6t dinh Phd duygt danh srich quy ho4ch

crin bQ hnh <l4o C6ng ty giai do4n 2026-

2031.
t00%

20/QD-HDQr' 20t02t2023
quyrit ainn Ban hdnh K6 hoach Diu tu x6y
dpg ndm 2023.

8 22IQD-HDQT 21t02t2023 Quyilt dinh Ban hdnh fii ho4ch sta chta
lon nem 2023.

l00o/o

9 23IQD.HDQT 28/02t2023 Quy6t <Iinh ban hanh Quy chti lpa chon don
vi sria chta thi6t bi.

100%

l0 28lQD-HDQT 28/02/2023
Quy6t dinh Quy chi5 Utii auong dQc hai bang
hi6n vdt cho nguoi lao dQng ldm vi6c t4i c6c

cuong vi trong C6ng ty.

3OiQD-HDQT 01/3t2023
quy6t a;nfr ban hanh Quy chti quan lf ban

hang.
100%

t2 3IiQD-HDQT 1713t2023
Quytit Ointr ph€ duyQt doi,n di c6ng tdc tai

Nhat Ban.
100%

13 33/QD-HDQT 04/4t2023 Quyet dlnh thdnh l6p Ban ki€m tra tu cech
c6 d6ng nam 2023.

t00%

l.
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7 100%

100%
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6 Ngtrl q"y6tl
quy6t apn Ngiv NQi dung

Ti IE

th6ng
qua

l4 46IQD-HDQT 31/5t2023
Quy6t dlnh ban hanh Quy chti qudn lj mua
s6m vAt tu, hang ho6 vd dich vu phuc vu sdn

xu6t kinh doanh cta C6ng ty.
100yo

l5 5O/QD-HEQT t4/612023

QuyCt dinh Ph6 duyQt du to6n chi phi vn k6
ho4ch lga chgn nhd thiu tu vdn giai doan
ctruAn bi tliu tu du rin DAu tu ld hoi 130

t6nft - Xuong Nhiet.

100%

l6 slIQD-HDQT 15/612023 Quy6t dinh Thdnh lfp Hgi tl6ng giri ki6m
HOi ddng th6rn dinh.

t7 ssIQD-HDQT 2616t2023
Quy6t itinh ban hdnh Quy chii c6ng b6

th6ng tin.
100%

l8 56/QD-HDQT 26/6t2023

Quydt dinh V/v Phd duyQt danh srich quy
hoach crin bQ quan lf cria C6ng ty C6 phAn

Phrin dam vd H6a chdt Hd Bic giai <loan

2021-2026 (ri sodt, b6 sung ndm 2023).

100%

19 57lQD-HDQr 26/6t2023
Quyilt itinh ban hdnh Quy chii hu6n luyQn an
tod'n lao dQng, vQ sinh lao d6ng cua C6ng

ty.
100%

20 58/QD-HDQT 26t612023 Quydt dinh ban hanh Quy chti Edo tqo, b6i
dudng, nring b6,c luong cta C6ng ty.

100%

2l 5g/QD-HDQT 26/6t2023
Quy6t dinh ban hanh Quy chi5 ho4t <lQng cta
mqng luoi an toin, vQ sinh vi6n cua Cdng

ty.

22 62lQD-HDQr 30t612023 QuyCt dlnh ban hdnh Quy dinh mric du trt
tdn kho t6i da vdt tu cria C6ng ty.

100%

63/QD-HDQr 30/612023 Quy6t dinh ban hdnh Quy ch€ qudn l! tdi
chinh cria C6ng ty.

100%

l4 64lQD-HDQr 3016t2023
quy6t ainh ban hanh Quy ch6 quan li tdi
san c6 dinh cua C6ng ty.

100%

25 6slQD-HDQr 30/612023 t00%

26 66IQD-HDQr 30/6t2023 Quyilt dinh ban hinh Quy chii quan lf no
cta C6ng ty. 100%

27 67lQD-HDQI' 05t7/2023 Quy ch6 Nguoi <lai diQn phan v6n cta C6ng 100%

\
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STT

100%

100%

23

Quyet dlnh ban hdnh Quy ch6 chi ti6u nQi

b6 cua C6ng ty.



5 xgtrg quyStl
quy6t apn Ngiv NQi dung

ry le

th6ng
qua

ty t4i doanh nghiQp khric

28 68/QD-r{DQT 05/7t2023

Quy6t dinh ban hdnh Quy chti quan lf rht
lao, tiAn thuong d6i voi Nguoi dai dign
phAn viin cta C6ng ty tham gia H6i d6ng
quan tri, Nguoi lao dQng cta C6ng ty dugc
C6ng ty di ct vA tham gia Ban ki6m so6t tai
Doanh nghiQp khric

29 69/QE-HDQr 0s1712023
QuyCt dlnh ban hdnh Quy chti quan U crin
bQ cia C6ng ty C6 phan Phdn dam vd H6a
ch6t Hd Bic

100%

30 71IQD.HDQT 10t7t2023

Quytlt <tinh PhO duyQt b6 sung du iin vdo
danh muc chuAn bi dAu tu trong k6 hoach
DTXD nem 2On d6i vtri Du rin ..H6 th6ng
quan tric m6i trudng t.u dQng, li6n tuc tai
cta ra tr4m xt lli nudc thai A/O"

100%

3t 7slQD-HDQT 1317t2023 100%

32 76lQD-HEQr 17/7/2023
Quy6t dinh ban hanh Quy chti x6y dpg,
quan ly, sri dpng cric qu! do crin bQ c6ng
nhdn vi6n C6ng ty tl6ng g6p

100%

33 77/QD-HEQT 17/7/2023

6t tlinh ban hdnh Quan lj <loan cli c6ng
tiic nudc ngoii vd dodn nu6c ngoii vdo ldm
vi6c tai C6ng ty C6 phan Phrin d4m vd H6a

chAt Hi Bic

Quy

100%

78/QD-HDQT 20/7t2023 Quyiit dinh ban hinh Quy chii tr6 lucng d6i
v6i Ngudi lao d6ng cia C6ng ty

100%

35 8o/QD-HDQr 20t712023
quy6t A6l ban hinh Quy chri trd luong, tht
lao <l6i v<ri Nguoi quan lf C6ng ty

100%

8l/QD-HDQT 20/7/2023

1. Quytit <Ilnh Ph6 duy6t du todn chi phi l6p
dy torin g6i thAu vd kt! hoach lua chon nhd
thAu giai doan chuAn bi dAu tu - Dg rin dAu
tu xiy drmg HQ thi5ng nghiAn d:l v6i ld hoi
Xudng Nhi6t.

2. Quytit <Iinh PhC duyQt k6 hoach lga chgn
nhd tu v6n Qp dg torln g6i thiu vi k6 hoach
lua chon nhd thAu giai doan chuAn bi dAu tu
- Dg rin dAu tu xAy dpng HQ th6ng nghidn
d6 v6i ld hoi Xuong NhiQt

t00%
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STT

t00%

Quytit dlnh Ki6n toan H6i d6ng thanh l)r,
nhuong bdn tai san c6 dinh

34

36



STT
6 ugng quy6ti
quy5t a;nn

Ngnv N6i dung
ri te

th6ng
qua

37 S2iQE.HDQT 20/7/202f
Quyiit ainh Quy ch6 c6ng tdc vdn thu, h.ru

tr& cta C6ng ty C6 phan Phdn dam vd Ho6
chAt Hd Bic

t00%

83/QD-HDQr 20/7t2023 100%

39 85/QD-HDQT 26t712023 Quy6t dinh ban hanh Quy ch6 quan lf du rin
dAu tu

40 86/QD.HEQT 26/7t2023
Quy6t dinh Thanh lfp t6 chuy6n gia d6u
thiu trong linh vuc du rin diu tu, sta chira
c6ng trinh ki6n truc

100%

41 88/QD-HEQ'f 28/712023 Quy6t dinlr ban hinh Quy ch6 giii quy6r td
crlo di5i

100%

42 8g/QD-HDQ'r 28/7/2023 Quyiit A;nh ban hanh Quy ch6 Titlp c6ng
dan 100%

43 90/QD-HDQ'r' 28t7/2023 Quy6t Cinh ban hdnh Quy ch6 euan lj ho4t
dQng khoa hoc vd c6ng ngh6

44 91iQD-HDQT 28/712023 Quy6t dlnh ban hanh Quy ch6 quan lj, st
dung Qu! ph6t tri6n khoa hoc vd c6ng ngh€

100%

e2lQD-HDQr Quy6t alnh ban hanh Quy ch6 quan lj ho4t
dQng sring ki6n t00%

46 e3iQD-HDQr 2817/2023 Quyet dlnh ban hanh Quy ch6 phdng chdy,
chira ch6y vd cr?u nan cr?u hQ

100%

47 9slQE-HDQT 081812023 Quy6t dinh Thanh lap fO tnAm dlnh trong
linh 4rc du an diu tu 100%

48 e8/QD-HDQr 1t/8/2023 Quy6t dlnh ct doan c6ng tdc di nu6c ngodi
T9 ndm2023 100%

49 101/QD-HDQT 1118t2023
quy6t ai*r denh gia, x6p loai c6ng t6c
Ngudi quan lf doanh ngllQp ndrn2022

100%

50 rO4iQD-HDQT 2218/2023 100%

5l 107/QD-HDQT 06110t2023 Quydt dlnh ban hdnh Quy ch6 xt lli k! lun-t
d6i vcri ngu<ri diCu hdnh doanh nghi6p

100%

)

j

,.

)'

/
I
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38 Quy6t ainh ban hanh euy ch6 <tdo qo, b6i
dudng, nAng b{c luong

100%

l00o/o

45 2817t2023

Quy€t dinh phAn c6p, ty quy6n c6c dg an
oau ru xay dlmg



s6 xgnl quy6v

Quy5t dintr
Ngav NQi dung

ri te

th6ng
qua

52 0611012023
Quy6t <tinh nAng bAc luong tliii voi 6ng L6

Anh Tu6n KTT C6ng ty
100%

53 10g/QD-HDQT 06/t0/2023 100%

54 11o/QD-HDQT 20/10/2023 QuyCt dinh cri dodn c6ng tiic tli nudc ngoiri

(di rQ)
100%

r l4IQD-HEQT 22ilU2023 Quyiit dinh ban hanh chric ndng, nhiQm vu

vd quydn h4n cta phdng KH-DT
100%

56 r 1s/QD-HDQT 22fiU2023 Quyijt dinh ban hdnh chric ndng, nhiQm vu

vd quydn hqn cta phdng CK-XD

57 119/QD-HDQT 01fi212023

Quyilt dinh ph6 duyQt:

- Ph6 duyQt dU to6n chi phi giai <loqn chuan

bi diu tu du rin Dg rin dAu tu x6y dr;ng HQ

th6ng nghi6n di v6i ld hoi Xuong NhiQt.

- Phd duyQt k6 ho4ch lga chgn nhi thiu giai

do4n chuAn bi diu tu DU rln dAu tu xAy dpg
HQ th6ng nghi6n d6 v6i ld hoi Xuong Nhigt

100%

58 127lQD-HDQT 2911212023

Quyet dinh ph6 duyQt:

- Phd duyQt Dg torin g6i thiu cung cip dich

vg tu v6n thim tra 86o c6o kinh t6 ky thuat

- DU rin <liu tu HQ th6ng Robot x6p bao Ur6.

- Phd duyQt ki! ho4ch lga chgn nhd thiu g6i
. I I .. . I '

thdu cung c6p dich vp tu vdn tham tra Beo

c6o kinh t6 ky thuat - Du 6n dAu tu H€

thi5ng Robot x6p bao Ur€

59 r28IQE-HEQT 29n2t2023 Quy6t dinh PhC duygt k6 hoach mua sim
dich vu nem 2024

100%

60 r29/QD-HDQr 29il2t2023

quyiit ainfr chi cho Ngudi lao dQng vd h4ch

torin vdo chi phi san xudt kinh doanh ndm

2024 nhelr. dp cric ngdy 16

13o/QD-HDQT 29n2t2023
quy6t dintr Ph6 duyQt kti ho4ch mua sim vdt

tu, hang h6a ndm 2024
t00%
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III. Ban ki6m soit

1. Th6ng tin vdi thirnh vi6n Ban Ki6m soit

12

STT

108/QD-HDQT

quy6t <tlnh thanh l{p T6 thanh lf tai san c6

dinh

55

100%

100%

100%

61



STT
Thirnh vi0n BKS Chric vg

Ngiy bit iliu/kh6ng cdn

Iir thhnh vi0n BKS
Trinh iIQ

chuy6n m6n

Ngny b6
nhiQm

Ngiry mi6n
nhiQm

I Ong Hd Xudn H6n
Tru&ng

Ban KS
27141202t

C& nhdn

kinh t6

1 Ong L0 Anh Tu6n
Thdnh vi0n

Ban KS
27t4t202t K! su

-, Bd D4ng ThiMinh Ly
Thrinh vi0n

Ban KS
271412021 Cri nhAn ludt

2. CuQc hgp cfia Ban ki6m soit:

STT

^t , 7,so Duor

hsp
tham dg

ri te

tham
dg
hgp

ri te

bi6u
quyi6t

Lf do

kh6ng tham
du hqp

1 Ong Hd Xudn Han 2 100% t00%

2 Ong L€ Anh Tu6n 2 l00Yo 1000

3 Bd E4ng Thi Minh Ly 2 100Yo 100%

3. Ho4t tlQng girlm s6t cta Ban kiiim so6t tltii v6i HQi tl6ng quan trf,
^ -: 

., -L . i
Ban T6ng gi6m d6c vd c6 d6ng

Ngoiri c6c hoqt dQng thudng xuyen theo quy tlinh cria Luft doanh

nghiQp vd Di€u l€ C6ng ty, Ban ki6m so6t di thgc hiQn nhirng vigc sau:

- Gi6m s6t ho4t dQng cria FDQT vir Ban T6ng gi6m d5c trong viQc thqc

hi€n Nehi quy6t c,ia Dai hOi d6ng c6 tl6ng;

- Ph6i hqp v1i cdc don vitrong C6ng ty ki6m tra tinh hinh hoat dQng

sin xu6t, kinh doanh, quan lf chi phi SXKD, c6ng t6c di6u hanh cria C6ng ty;

- Ki€m so6t ho4t dQng SXKD ndm 2023 cria c6ng ty vir ho4t d6ng cta
C6ng ty li6n klit;

- Thuong xuy6n gitrntii ti6n hQ v6i HDQT, Ban T6ng girim di5c, cQp

nh4t th6ng tin dr5 tI6 xu6t, ki6n nghi c6c gi6i ph6p phgc W cho c6ng t6c qui,n

tri quin lyi tli6u hdnh sAn xudt cria C6ng ty;

4. Sg phi5i hqp ho4t dgng gita Ban ki6m so6t vdi ho4t dQng cria HQi

d6ng quan tri, Ban T6ng girlm tl6c di6u hanh vd c6c c6n bQ quan lf kh6c.

,
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- Vi6c ph6i hqp cing nhu trao OOi ttrOng tin gita Ban ki6m so6t voi
HDQT vd Ban T6ng gi6m ddc tluoc duy tri thuong xuy6n theo nhiAu hinh
thric hgp, trao <I6i tryc ti6p, trao <l6i bing vdn bin;

- Trong c6c cuQc hop cria Hgi d6ng qu6n tri, cuQc hgp giao ban cria
Ban Didu hdnh ddu c6 su tham du cta Ban ki6m so6t nhim n6ng cao chAt
luong cfing nhu tinh dgc l6p trong hoat dQng ki6m soiit. Trong c6c cu6c hop
ndy Ban ki6m so6t d6 dua"ra nhfrng yi ki6n d6ng g6p trong pham vi chuc
ndng, quy€n han cria Ban ki€m sorit;

5. Ho4t dQng kh6c cta Ban ki6m so6t: kh6ng

IV. Ban didu hhnh

V. K5 to6n tru0ng

VI. Diro Qo vd quin tri c6ng fy

C6ng ty chua t6 chfc, tham gia c6c kho6 ddo tao v6 qu6n tri trong n6m
2023.

VII. Danh sich vd nguoi c6 li6n quan cria c6ng ty ttSi chring

l. Danh srich v€ ngudi c6 li€n quan cria c6ng ty:

(C6 pha luc chi tidt kim theo)

2. Giao dich gi&a c6ng ty v6i ngudi c6 li6n quan cia c6ng ty; ho{c gita
c6ng ty v6i c6 d6ng l6n, ngudi ngi b9, nguoi c6 li6n quan cia ngudi nQi bQ:
Kh6ng

,(

t(
il
i
I

1r

STT Thhnh vi0n Ban iliiiu
hinh

Ngiv
thing nim

sinh

Trinh aI6

chuy6n m6n

NgAy b6

nhiQm/mi6n

nhiQm thinh
vi6n Ban tliiiu

hinh

I Ong Nguy6n Dric Ninh 021t0a963 Th4c s! QTKD 1919t2022

) 6ng Pham Vdn Trung l2lt2^967 Thac s! QTKD 14/12/2020

) Ong Nguy6n Vin Dfrng t2/02n968 Thac s! QTKD t4/12/2020

Hg vi tdn
Ngiry thring
nim sinh

Trinh tIQ chuyGn m6n
nghiQp vg

L6 Anh TuAn o2nt/1981 Thac s! QTKD 2419t2020

Ngny h6

nhiQm/mi6n

nhiQm

14



Noi nhQn:
- Nhu kinh gui
- Luu VT, HDQT.

NG QUIN TRI

=,
,^
,l

A
\
,(

PH N o M A
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0
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Nguy n Vin ThiQu
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3. Giao dich gita nguoi nQi bQ c6ng ty, nguoi c6 li6n quan cria nguoi
nQi bQ v6i c6ng ty con, c6ng ty do cdng ty nim quydn kilmsoitt: Kh6ng

4. Giao dich gita c6ng ty voi c6c d6i tuqng khric:

4.1. Giao dich gita c6ng ty vdi c6ng ty mri thinh vi6n HDeT, thanh
vi6n Ban Ki6m so6t, Girlm d6c (T6ng gi6m d6c) vd nguoi quin lf kh6c dd vd
dang li thdnh vi6n sring lip ho4c thinh vi€n HDeT, Gi6m ti6c (T6ng girim
tliic) diAu hdnh trong thdi gian ba (03) nem trd lai ddy:

Cdng ty c6 giao dlch voi C6ng ty C6 phan Khi ho6 l6ng Hi Bic, cu th€
nhu sau:

- N[m 2021 giao dich brin Di6n, nu6c sinh ho4t, khi ddng h6 do, khi
COz th6 voi giri tri: 23,890 f! d6ng.

- N[m 2022 giao dich b6n DiQn, nudc sinh ho4t, khi d6ng h6 do, khi
CO2 th6 voi giri tri: 20,50 r! tt6ng.

- N[m 2023 giao dich b6n Di6n, nu6c sinh ho4t, khi tl6ng h6 rlo, khi
COz th6 voi giri tr!: 14,61 f! d6ng.

4.2. Giao dich gita c6ng ty vdi c6ng ty md ngudi c5 li€n quan cta
thdnh vi€n HDQT, thdnh vi6n Ban Ki6m soiit, Giilm dtSc g6ng gi6m tkic) vd
ngudi quin lj khric ld thinh vi6n HDQT, Girim d6c (T6ng giri,m diic) di€u
hinh: Kh6ng

4.3. Cic giao dlch kh6c cta c6ng ry (ntiu c6) c6 th€ mang l4i lgi ich vit
chdt hoac phi vflt ctr6t A5i voi thanh vi6n tDeT, thinh vi6n San rcem soai,
Girlm d6c (T6ng gi6m tl5c) vd ngudi quinl,! kJritc: Kh6ng

VIII. Giao dich c6 phi6u cta nguoi nQi bQ vi nguli li6n quan cta
nguoi nQi bQ

l. Danh s6ch nguoi nQi b6 vd nguoi c6 li6n quan cta ngudi nQi bQ

(C6 pha lqtc chi ti€t kim theo)

2. Giao dich cta ngudi nQi b6 vri ngudi c6 li6n quan aiil voi cO ptri6u
cria c6ng ty Kh6ng

IX. C6c v{n dA cAn tvu! t*r6c: Kh6ng
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STT Mã CK Họ và tên 
Chức vụ tại 

công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở 

hữu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt đầu là 

người nội bộ/người có liên 

quan đến người nội bộ 
Ghi chú 

I DHB Nguyễn Văn Thiệu 
Chủ tịch 

HĐQT  
102.511.000 37,66% 27/04/2021  

1 DHB  Nguyễn Thiện Chính    Cha - đã mất         

2 DHB  Nguyễn Thị Yêm  Mẹ         

3 DHB Đinh Thị Nhung  Vợ         

4 DHB Nguyễn Thu Thủy  Con         

5 DHB Nguyễn Thiện Thu Vân  Con         

6 DHB Nguyễn Thiện Thuật   Anh         

7 DHB  Nguyễn Thị Ngọc  Chị         

8 DHB Đào Tiến Thường  Anh rể     

9 DHB Nguyễn Thị Lê  Chị dâu     

10 DHB Đinh Văn Thất  Bố vợ - Đã mất     

11 DHB Nguyễn Thị Giám  Mẹ vợ - Đã mất     

12 DHB Tập đoàn Hóa chất Việt Nam  
Người đại diện 

vốn 
265.831.000 97,66% 01/01/2016  

13 DHB Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền  CT. HĐQT     

 DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ  
 

 
Tên Công ty:           Công ty Cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc        

Mã chứng khoán:   DHB 

Ngày chốt:               31/12/2023 
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STT Mã CK Họ và tên 
Chức vụ tại 

công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở 

hữu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt đầu là 

người nội bộ/người có liên 

quan đến người nội bộ 
Ghi chú 

II DHB Nguyễn Đức Ninh 
TV.HĐQT, 

TGĐ  
54.440.000 20% 05/10/2019  

1 DHB Nguyễn Đức Thanh  Bố đẻ - đã mất     

2 DHB Nguyễn Thị Chiêu  Mẹ đẻ - đã mất     

3 DHB Nguyễn Đức Lịch  Anh ruột     

4 DHB Phạm Thị Hỉn  Chị dâu     

5 DHB Nguyễn Đức Sử  Anh ruột     

6 DHB Hà Thi Trâm  Chị dâu     

7 DHB Nguyễn Đức Bắc  Anh ruột     

8 DHB Đặng Thị Thu Ba   Chị dâu         

9 DHB Nguyễn Thị Việt  Chị ruột         

10 DHB Nguyễn Văn Bích  Anh rể       

11 DHB Nguyễn Thi Sáu  Em ruột       

12 DHB Thân Văn Chiêm  Em rể       

13 DHB Nguyễn Thị Bẩy  Em ruột       

14 DHB Nguyễn Địch Hà  Em rể - đã mất       

15 DHB Hà Thị Hiển  Vợ       

16 DHB Nguyễn Đức Hải  Con đẻ       
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STT Mã CK Họ và tên 
Chức vụ tại 

công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở 

hữu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt đầu là 

người nội bộ/người có liên 

quan đến người nội bộ 
Ghi chú 

17 DHB Ngô Hà Phương  Con dâu       

18 DHB Nguyễn Thị Hiền  Con đẻ       

III DHB Phạm Văn Trung 
TV.HĐQT, 

P.TGĐ 
 54.440.000 20%  14/12/2020   

1 DHB Bùi Thị Kim Huấn  Vợ 2000      

2 DHB Bùi Văn Vấn  Bố vợ       

3 DHB Nguyễn Thị Mỹ  Mẹ vợ       

4 DHB Phạm Khánh Kiên  Con đẻ       

5 DHB Hoàng Thị Quỳnh Thơ  Con dâu     

6 DHB Phạm Thu Hương  Con đẻ       

7 DHB Phạm Hùng Thắng  Anh ruột       

8 DHB Phạm Thị Bình  Chị ruột       

9 DHB Phạm Thị Bích  Chị ruột       

10 DHB Nguyễn Văn Thanh  Anh rể       

11 DHB Nguyễn Văn Xuyên  Anh rể       

12 DHB Vương Thị Hoa  Chị dâu       

13 DHB Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc  CT. HĐQT       
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STT Mã CK Họ và tên 
Chức vụ tại 

công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở 

hữu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt đầu là 

người nội bộ/người có liên 

quan đến người nội bộ 
Ghi chú 

IV DHB Nguyễn Văn Dũng 
TV HĐQT, 

P.TGĐ 
 54.440.000 20%  14/12/2020   

1 DHB Nguyễn Văn Phương  Cha - đã mất       

2 DHB Nguyễn Thị Đắc  Mẹ       

3 DHB Vũ Thị Phương Yến  Vợ       

4 DHB Nguyễn Ngọc Linh  Con       

5 DHB Nguyễn Đức Cương  Con       

6 DHB Nguyễn Thị Dung  Chị       

7 DHB Nguyễn Thị Hương  Em       

8 DHB Nguyễn Thị Hằng  Em       

9 DHB Nguyễn Thị Hiền  Em       

10 DHB Nguyễn Thị Hảo  Em       

11 DHB Nguyễn Văn Thanh  Em       

12 DHB Nguyễn Văn Sơn  Anh rể       

13 DHB Nguyễn Phương Thúy  Em dâu     

14 DHB Nguyễn Khắc Lân  Em rể       

15 DHB Nguyễn Văn Giang  Em rể       

16 DHB Nguyễn Văn Thuần  Em rể       

17 DHB Nguyễn Văn Tài  Em rể       
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STT Mã CK Họ và tên 
Chức vụ tại 

công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở 

hữu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt đầu là 

người nội bộ/người có liên 

quan đến người nội bộ 
Ghi chú 

18 DHB Vũ Đình Chung  Bố vợ       

19 DHB Vũ Thị Trần  Mẹ vợ       

V DHB Nguyễn Phùng Hưng 
Thành viên 

HĐQT 
 4.300 0,0015%  27/04/2021   

1 DHB Nguyễn Văn Hiên  Cha đẻ       

2 DHB Phùng Thị Huấn  Mẹ đẻ - đã chết       

3 DHB Nguyễn Thị Thu  Vợ       

4 DHB Nguyễn Thái Hòa  Con       

5 DHB Nguyễn Hồng Hiệp  Con       

6 DHB Vũ Quỳnh Phương  Con dâu     

7 DHB Nguyễn Mạnh Hùng  Anh trai       

8 DHB Nguyễn Thị Thu Hằng  Em gái       

9 DHB Trần Thị Thu  Chị dâu       

10 DHB Trần Mạnh Cường  Em rể       

11 DHB Nguyễn Hùng Mạnh  Bố vợ - Đã chết       

12 DHB Phạm Thị Sơ  
Mẹ vợ - Đã 

chết 
      

VI DHB Nguyễn Đình Hồng 
Phó Tổng 

giám đốc 
 1.900 0,0007% 16/02/2023  

1 DHB Nguyễn Đình Mười  Cha     



      

 

6 

 

STT Mã CK Họ và tên 
Chức vụ tại 

công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở 

hữu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt đầu là 

người nội bộ/người có liên 

quan đến người nội bộ 
Ghi chú 

2 DHB Nguyễn Thị Thu  Mẹ     

3 DHB Nguyễn Thị Mây  Vợ     

4 DHB Nguyễn Đình Hồng Phong  Con     

5 DHB Nguyễn Đình Ngọc Sơn  Con     

6 DHB Nguyễn Đình Hải  Em     

7 DHB Phạm Thị Hà  Em dâu     

8 DHB Nguyễn Thị Hiền  Em     

9 DHB Nguyễn Đức Đạt  Em rể     

10 DHB Nguyễn Đình Quynh  Cha vợ (đã mất)     

11 DHB Trần Thị Miên  Mẹ vợ     

VII DHB Hà Xuân Hán 
Trưởng Ban 

KS 
 4.900 0,0018%  27/04/2021   

1 DHB Hà Xuân Mão  Cha - đã mất       

2 DHB Lê Thị Giao  Mẹ- đã mất       

3 DHB Chu Thị Hà  Vợ       

4 DHB Hà Minh Huyền  Con gái       
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STT Mã CK Họ và tên 
Chức vụ tại 

công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở 

hữu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt đầu là 

người nội bộ/người có liên 

quan đến người nội bộ 
Ghi chú 

5 DHB Hà Xuân Hưng  Con trai       

6 DHB Nguyễn Minh Tuấn  Con dể       

7 DHB Hà Xuân Thuận  Anh       

8 DHB Lê Thị Cảnh  Chị dâu       

9 DHB Hà Xuân Thọ  Anh - Đã mất       

10 DHB Lê Thị Thu  Chị dâu       

11 DHB Hà Xuân Huy  Anh       

12 DHB Ngô Thị Hoa  Chị dâu       

13 DHB Chu Hữu Vịnh  Bố vợ - Đã mất       

14 DHB Phạm Thị Tú  Mẹ vợ - Đã mất       

VIII DHB Lê Anh Tuấn 
Thành viên  

BKS 
 3000 0,0011%  27/04/2021   

1 DHB Lê Công Ninh  Bố- Đã mất        

2 DHB Nguyễn Thị Bé  Mẹ        

3 DHB Bạch Thị Ngọc Hiếu  Vợ       

4 DHB Lê Phương Thảo  Con       
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STT Mã CK Họ và tên 
Chức vụ tại 

công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở 

hữu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt đầu là 

người nội bộ/người có liên 

quan đến người nội bộ 
Ghi chú 

5 DHB Lê Phương Thanh  Con       

6 DHB Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Hà Bắc  TV. HĐQT       

7 DHB Bạch Văn Nam  Mẹ vợ- Đã mất       

8 DHB Trần Thị Hợi  Mẹ vợ- Đã mất       

9 DHB Trần Văn Minh  Em rể       

10 DHB Lê Thị Tú Oanh  Em gái       

11 DHB Lê Anh Tú  Em trai       

12 DHB Lê Mai Loan  Em dâu       

13 DHB Lê Anh Tý  Em trai       

14 DHB Lại Thị Hải Vân  Em dâu       

IX DHB Đặng Thị Minh Lý 
Thành viên 

BKS 
    27/04/2021   

1 DHB Đặng Văn Thuyên  Bố đẻ       

2 DHB Lưu Thị Quyết  Mẹ đẻ       

3 DHB Đàm Văn Đạt  Chồng       

4 DHB Đàm Kiều Anh  Con       
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STT Mã CK Họ và tên 
Chức vụ tại 

công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở 

hữu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt đầu là 

người nội bộ/người có liên 

quan đến người nội bộ 
Ghi chú 

5 DHB Đặng Thị Minh Tâm  Chị gái       

6 DHB Đặng Thành An  Em trai       

7 DHB Đàm Văn Đồng  Bố chồng       

8 DHB Nguyễn Thị Đủ  Mẹ chồng       

9 DHB Ngọ Văn Hòa  Anh rể       

X DHB Lê Anh Tuấn 
Kế toán 

trưởng 
    24/9/2020   

1 DHB Lê Trí Dũng  Bố đẻ       

2 DHB Đặng Thị Nụ  Mẹ đẻ       

3 DHB Đào Quang Thanh  Bố vợ       

4 DHB Phạm Thị Lan  Mẹ vợ       

5 DHB Đào Mai Phương  Vợ       

6 DHB Lê Hiền Trang  Con       

7 DHB Lê Thanh Ngân  Con       

8 DHB Lê Anh Tú  Em ruột       

9 DHB Nguyễn Hồng Anh  Em dâu       

10 DHB Lê Trung Hiếu  Em ruột       

11 DHB Nguyễn Thị Anh  Em dâu       
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STT Mã CK Họ và tên 
Chức vụ tại 

công ty 

Mối quan hệ 

đối với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở 

hữu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu tại thời 

điểm cuối kỳ 

Thời điểm bắt đầu là 

người nội bộ/người có liên 

quan đến người nội bộ 
Ghi chú 

XI DHB Đặng Xuân Thuỷ 

Người phụ 

trách quản 

trị Công ty;  

Thư ký 

Công ty; 

Người công 

bnCông ty 

 2.000 0,0023%  30/06/2021   

1 DHB Đặng Ngọc Thăng  Bố đẻ       

2 DHB Phạm Kim Cúc  Mẹ đẻ       

3 DHB Đào Thị Oanh  Vợ       

4 DHB Đặng Khánh Ngọc  Con gái       

5 DHB Đặng Ngọc Hà  Con gái       

6 DHB Đặng Anh Dũng  Con trai       

7 DHB Đặng Hồng Thao  Anh trai       

8 DHB Nguyễn Thị Thu Hương  Chị dâu       

9 DHB Đặng Thị Hồng Thắm  Em gái       

10 DHB Đỗ Quang Trung  Em rể       

11 DHB Đặng Thị Xuân Thoan  Em gái       

12 DHB Phạm Thanh Hùng  Em rể       

13 DHB Đào Ngọc Hoà  Bố vợ       

14 DHB Đào Thị Chiên  Mẹ vợ       
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